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Selelekela sa Lithako Nghi thức giới thiệu

Letšoao la sefapano Biển báo chữ thập

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa

Moea o Halalelang.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Litumeliso Lời chào

Mohau oa Morena oa rona Jesu

Kreste, Le lerato la Molimo, le

kopano ea Moea o Halalelang ho ba

le lona bohle.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các

bạn.

Le ka moea oa hau. Và với tinh thần của bạn.

Molao oa Pholoso Hành động sám hối

Barab'eso (bara le barali babo rona),

a re keng re amohela libe tsa rona,

Kahoo itokisetse ho keteka liphiri tse

halalelang tse halalelang.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le

ho uena, banab'eso, hore ke entse

sebe haholo, menahanong ea ka le

ka mantsoe a ka, ka seo ke se

entseng le ho seo ke sa hlolang ho

se etsa, ka molato oa ka, ka molato

oa ka, ka phoso ea ka e bohloko ka

ho fetisisa; ke ka hona ke kopang

Maria ea kileng a ba moshanyana

Mangeloi 'ohle le bahalaleli, Mme

uena, banab'eso, Ho nthata ho

Jehova, Molimo oa rona.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong những gì tôi

đã làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả

các thiên thần và các vị thánh,

Và bạn, anh chị em của tôi, để

cầu nguyện cho tôi với Chúa,

Thiên Chúa của chúng ta.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka

re hauhela, Re felele libe tsa rona,

'Me u re tlisetseng bophelo bo sa

feleng.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và
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đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.

Amen Amen

Kyrie Kyrie

Morena, eba le mohau. Chúa có lòng thương xót.

Morena, eba le mohau. Chúa có lòng thương xót.

Kreste, eba le mohau. Chúa ơi, xin thương xót.

Kreste, eba le mohau. Chúa ơi, xin thương xót.

Morena, eba le mohau. Chúa có lòng thương xót.

Morena, eba le mohau. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Kganya e be ho Modimo

mahodimong. le khotso lefatšeng ho

batho ba nang le thato e ntle. Re u

rorisa, rea u hlohonolofatsa, rea u

rata, rea u tlotlisa, re u leboha ka

khanya ea hao e kholo; Morena

Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho

Modimo, Ntate ya matla wohle.

Morena Jesu Kreste, Mora ea

tsoetsoeng a 'notši, Morena

Modimo, Konyana ya Modimo, Mora

wa Ntate, o tlosa dibe tsa lefatshe;

re hauhele; o tlosa dibe tsa lefatshe;

amohela thapelo ya rona; o dutse

letsohong le letona la Ntate; re

hauhele. Hobane u Mohalaleli u le

mong; ke wena Jehova feela, ke

uena u le mong u Ea Holimo-limo;

Jesu Kreste, ka Moya o Halalelang,

kganyeng ya Modimo Ntate. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa

là Cha toàn năng. Lạy Chúa

Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con

của Chúa, Con của Cha, bạn lấy

đi tội lỗi của thế giới, Hãy thương

xót chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, nhận lời cầu

nguyện của chúng tôi; bạn đang

ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, Hãy

thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh,

một mình bạn là Chúa, một mình

bạn là Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với

Chúa Thánh Thần, trong vinh

quang của Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Bokella Sưu tầm
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A re rapeleng. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Liturgy tsa lentsoe Phụng vụ của từ

Ho bala pele Lần đầu đọc

Lentswe la Morena. Lời của Chúa.

Ho bokwe Modimo. Tạ ơn thần.

Polotho ea liithuti Thi thiên đáp ứng

'Malo oa bobeli Đọc thứ hai

Lentswe la Morena. Lời của Chúa.

Ho bokwe Modimo. Tạ ơn thần.

EPESALO Sách Phúc Âm

Morena a be le lona. Chúa ở với bạn.

Le ka moya wa hao. Và với tinh thần của bạn.

Ho bala Kosepele e halalelang ho

latela N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Kganya e be ho wena, Morena Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Evangedi ya Morena. Tin Mừng của Chúa.

Ho bokwe wena, Morena Jesu

Kreste.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Mosebetsi oa tumelo Tuyên xưng đức tin

Ke dumela ho Modimo a le mong,

Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa

lehodimo le lefatshe, ya dintho

tsohle tse bonahalang le tse sa

bonahaleng. Ke dumela ho Morena a

le mong Jesu Kreste, Mora ea

tsoetsoeng a ’notši oa Molimo,

tsoetsoe ke Ntate pele ho lilemo

tsohle. Modimo o tswang ho

Modimo, Leseli le tsoang Leseling,

Modimo wa nnete o tswang ho

Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng,

ea sa kang a etsoa, ea tšoanang le

Ntate; ka eena lintho tsohle li

entsoe. O theohile leholimong

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình

và vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra,

không được tạo dựng, hợp thể

với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất

cả mọi thứ đã được thực hiện.

Đối với loài người chúng ta và vì

sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã

từ trời xuống, và bởi Chúa Thánh
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bakeng sa rōna batho le bakeng sa

poloko ea rōna; 'me ka Moea o

Halalelang o ile a tsoaloa ke

Moroetsana Maria, mme ya eba

motho. Ka baka la rōna o ile a

thakhisoa tlas’a Ponse Pilato; o ile a

hlokofatsoa ke lefu, 'me a patoa;

mme a tsoha ka letsatsi la boraro ho

ya ka Mangolo. A nyolohela

lehodimong mme o dutse letsohong

le letona la Ntate. O tla boela a tle

ka kganya ho ahlola ba phelang le

ba shweleng mme mmuso wa hae o

ke ke wa eba le bofelo. Ke lumela ho

Moea o Halalelang, Morena, ea

fanang ka bophelo, ya tswang ho

Ntate le Mora, eo Ntate le Mora a

kgumamelwang le ho tlotliswa, ya

buileng ka baporofeta. Ke dumela

Kerekeng e le nngwe, e halalelang,

ya katolike le ya boapostola. Ke

ipolela Kolobetso e le nngwe ya

tshwarelo ya dibe mme ke lebeletse

ka tjantjello tsohong ya bafu le

bophelo ba lefatshe le tlang. Amen.

Thần đã nhập thể của Đức Trinh

Nữ Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội

thánh thiện, công giáo và tông

truyền. Tôi tuyên xưng một Phép

Rửa để được tha tội và tôi mong

chờ sự sống lại của người chết

và cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

Hommely Bài giảng

Rapela thapelo eohle Cầu nguyện phổ quát

Re rapela Morena. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Morena, utlwa thapelo ya rona. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Liturgy tsa eukharist Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Nyehelo Vật phẩm

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Barab'eso, rapelang, hore sehlabelo

sa ka le sa hao e ka amoheleha ho

Molimo, Ntate ya matla ohle.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và
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của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

A Morena a amohele sehlabelo

matsohong a lona bakeng sa thoriso

le khanya ea lebitso la hae;

molemong oa rona le molemo wa

Kereke ya hae yohle e halalelang.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amen. Amen.

Thapelo ea Selallo Cầu nguyện Thánh Thể

Morena a be le lona. Chúa ở với bạn.

Le ka moya wa hao. Và với tinh thần của bạn.

Phahamisang dipelo tsa lona. Nâng cao trái tim của bạn.

Re ba phahamisetse ho Morena. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

A re leboheng Jehova Molimo oa

rōna.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là

Thiên Chúa của chúng ta.

E nepahetse ebile e lokile. Nó là đúng và chính xác.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa

Halalela Morena Molimo oa

mabotho. Leholimo le lefatše li

tletse khanya ea hao. Hosanna

mahodimong. Ho bokwe ya tlang ka

lebitso la Morena. Hosanna

mahodimong.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính chúa

tối cao.

Sephiri sa tumelo. Bí ẩn của niềm tin.

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho

bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla

hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona

'me re noa Mohope ona, re bolela

Lefu la hao, Jehova, ho fihlela o tla

hape. Kapa: Re pholose, Mopholosi

wa lefatshe. ka baka la Sefapano le

Tsoho ya hao o re lokolotse.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta

ăn Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amen. Amen.
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Selallo Nghi thức Rước lễ

Ka taelo ya Mopholosi mme re

thehilwe ka thuto ya bomodimo, re

iteta sefuba ho re:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Ntata rona ya mahodimong. lebitso

la hao le halaletsoe; mmuso wa hao

o tle. thato ya hao e etswe

lefatsheng jwaloka lehodimong. O re

fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi

le leng le le leng; mme o re

tshwarele melato ya rona;

jwalokaha le rona re tshwarela ba

nang le melato ho rona; mme o se

ke wa re isa molekong; empa o re

lopolle bobeng.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và tha thứ

cho chúng tôi những vi phạm

của chúng tôi, khi chúng ta tha

thứ cho những ai xâm phạm

chúng ta; và dẫn chúng ta không

bị cám dỗ, nhưng hãy giải cứu

chúng ta khỏi sự dữ.

Morena, rea rapela, re lopolle

bobeng bo bong le bo bong. ka

mohau o re fe kgotso mehleng ya

rona; hore, ka thuso ea mohau oa

hao, re ka dula re lokolohile sebeng

mme o bolokehile ditsietsing tsohle,

ha re ntse re letetse tšepo e

hlohonolofalitsoeng le ho tla ha

Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp

đỡ của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Bakeng sa 'muso, matla le khanya

ke tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

Đối với vương quốc, quyền lực

và vinh quang là của bạn bây giờ

và mãi mãi.

Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re

ho baapostola ba hao: Ke le siela

kgotso, ke le fa kgotso ya ka; u se

ke ua talima libe tsa rōna; empa ka

tumelo ya Kereke ya hao, mme ka

mohau o mo fe kgotso le bonngwe

ho ya ka thato ya hao. Ba phelang le

ho busa ka ho sa feleng le kamehla.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói

với các Sứ đồ của bạn: Bình yên

tôi để lại cho bạn, bình yên của

tôi tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội

lỗi của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình

và thống nhất phù hợp với ý
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muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Amen. Amen.

Kgotso ya Morena e be le lona ka

mehla.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Le ka moya wa hao. Và với tinh thần của bạn.

A re feneng pontsho ya kgotso. Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Konyana ya Modimo, o tlosang dibe

tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya

Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe;

re hauhele. Konyana ya Modimo, o

tlosang dibe tsa lefatshe; o re fe

kgotso.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi. Chiên

con của Đức Chúa Trời, bạn cất

đi tội lỗi của thế giới, Hãy thương

xót chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Bonang Konyana ya Modimo,

bonang ea tlosang libe tsa lefatše.

Ho lehlohonolo ba memetsweng

selallong sa Konyana.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Morena, ha ke tshwanelehe hore u

kene tlas'a marulelo a ka; empa bua

lentswe feela, mme moya wa ka o

tla fola.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Mmele (Madi) a Kreste. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

A re rapeleng. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Qeto ea qeto Kết thúc nghi thức

Tlhohonolofatso Ban phước

Morena a be le lona. Chúa ở với bạn.

Le ka moya wa hao. Và với tinh thần của bạn.

Molimo ea matla 'ohle a u

hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le

Moya o Halalelang.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Amen. Amen.
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Ho lelekoa Sa thải

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang,

le bolele Evangeli ya Morena. Kapa:

Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotlisa

Jehova ka bophelo ba hao. Kapa:

Tsamaea ka khotso.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Ho bokwe Modimo. Tạ ơn thần.
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